
STT Mã sinh viên Họ lót Tên

1 2118110255 Lê Việt Cường 6.0 5.5 5.7

2 2117110007 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 5.0 6 5.6

5 2118110021 Trương Văn Giang 8.7 9 8.9

7 2117110295 Mai Nguyễn Huy Hoàng 4.0 7 5.8

9 2118110031 Trần Gia Hùng 7.7 3.3 5.0

10 2118110272 Đan Khang Huy 5.0 7.5 6.5

11 2117110155 Trần Tấn Huy 6.0 5.4 5.6

12 2117110028 Lưu Văn Khén 4.7 7 6.1

13 2118110278 Võ Đức Kỳ 5.3 2.5 3.6

14 2118110279 Nguyễn Hồ Anh Lâm 4.3 7.5 6.2

17 2118110128 Hồ Minh Lượng 5.3 8 6.9

18 2118110286 Lê Duy Minh 8.0 9 8.6

19 2117110036 Lê Thị Huỳnh Nga 5.3 6 5.7

21 2117110314 Trần Thị Thế Ngọc 6.0 7 6.6

22 2118110288 Trượng Thanh Nguyễn 6.7 9 8.1

23 2118110293 Lại Văn Ơn 7.0 6 6.4

25 2116110194 Phạm Thành Phụng 3.3 5 4.3

27 2117110180 Trần Thanh Quyền 5.3 5.5 5.4

29 2118110305 Đỗ Lê Nguyệt Thanh 7.7 8.5 8.2

32 2118110306 Nguyễn Tấn Thành 9.0 9 9.0

33 2117110261 Võ Văn Thành 6.0 3 4.2

34 2118110311 Nguyễn Trọng A Thìn 4.7 5.7 5.3

36 2117110056 Mai Quang Thụ 5.0 7 6.2

38 2117110057 Lê Thị Kim Thư 4.3 5.5 5.0

40 2118110161 Nguyễn Thanh Tú 5.3 8 6.9

43 2118110330 Nguyễn Đức Quang Vinh 7.7 8.5 8.2
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